
SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

#SoKyHieuVanBan
V/v mời báo giá mua vật tư, 
sinh phẩm xét nghiệm HIV 

và Morphin/Heroin  năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Quý Công ty .
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập 

dự toán mua sắm đấu thầu các loại vật tư và sinh phẩm xét nghiệm  thuộc chương trình 
phòng chống HIV/AIDS năm 2024 như sau:  

TT Sinh 
phẩm ĐVT Số 

lượng
Quy 
cách             Thông số kỹ thuật Ghi 

chú

1 Elisa 
HIV Hộp 11 96 test

/hộp

- Kỹ thuật ELISA thế hệ 4 
(phát hiện kháng nguyên và 
kháng thể HIV). 
- Độ nhạy: 100%.
- Độ đặc hiệu: 99,78%. 
- Phương pháp kết hợp tìm 
kháng nguyên (Ag) và kháng 
thể (Ab). Kháng nguyên (Ag) 
virus cố định trên phiến nhựa. 
Kháng thể (Ab) kháng HIV 
của bệnh nhân kết hợp đặc 
hiệu với Ag. Phức hợp Ag-Ab 
được phát hiện bởi hệ thống 
cộng hợp gắn enzyme và cho 
phản ứng hiện màu với cơ 
chất tương ứng.

SP đã 
hoàn 
nguyên 
chỉ sử 
dụng 
trong 
vòng 1 
tháng

2
Test 

nhanh 
HIV

Test 300
100 test 
hoặc 30 
test /hộp

- Test nhanh HIV xét nghiệm 
phát hiện các kháng thể kháng 
HIV có trong mẫu huyết 
thanh, huyết tương hoặc máu 
toàn phần người dựa trên 
nguyên lý sắc ký miễn dịch. 
Sản phẩm cho kết quả chính 
xác tới 99,3% chỉ sau 20 phút. 
- Độ nhạy tương quan: 100%
- Độ đặc hiệu tương quan: 
100%.  
- Nằm trong danh sách WHO-
Prequalified.
- Loại mẫu: Huyết thanh, 
huyết tương hoặc máu toàn 
phần người.
- Điều kiện bảo quản: 1~30°C



TT Sinh 
phẩm ĐVT Số 

lượng
Quy 
cách             Thông số kỹ thuật Ghi 

chú

3
Test 

nhanh 
HIV

Test 300 100 test  
/gói

- Xét nghiệm nhanh dựa trên 
nguyên lý sắc ký miễn dịch in 
vitro để xác định định tính 
kháng thể kháng kháng 
nguyên của vi rút HIV1/2. 
Độ nhạy: HIV-1 Positive 
100%; HIV-2 Positive 100%; 
HIV-1 Subtype A-G 100%; 
HIV-1 Group O 100%.                                           

4 Test 
HIV Test 1600 Hộp/ 50 

test

-Định tính phân biệt kháng thể 
HIV loại 1 và loại 2 trong 
huyết thanh, huyết tương và 
máu toàn phần của người. 
-Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu 
tương đối ≥ 99%.
-Chủng loại : Strip (nhúng)

5
Test 

Morphin
/Heroin

Test 5000 Hộp/ 50 
test

  Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml
  Độ chính xác:
- Dương tính : MOP > 300 
ng/ml
- Âm tính : MOP < 300 ng/ml
- Độ nhạy: 99,9%
- Độ đặc hiệu: 99,9%
- Kích thước chân Test: 4mm
Hộp 50 test
- Đạt chứng nhận: GMP, ISO 
9001, ISO 13485, FSC
- Chứng nhận chất lượng: 
COA, CE
- Nhiệt độ bảo quản: 2- 300C

6

Bơm 
kim 

tiêm 5 
ml

Cái 2000 Hộp/ 
100 cái

-Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, 
cỡ kim 23G; 25G, đầu kim 
sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy.
-Pít tông có khía bẻ gãy, 
không chứa độc tố DEHP. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485 - 

7 Đầu col 
vàng Gói 05

Gói 
/1.000 

cái

-Đầu côn được thiết kế ôm kín 
đầu cây micropipet, đảm bảo 
dung tích chính xác khi bơm 
-Dung tích: 0-200ul



TT Sinh 
phẩm ĐVT Số 

lượng
Quy 
cách             Thông số kỹ thuật Ghi 

chú

8 Đầu col 
Xanh Gói 02 Gói /500 

cái

-Đầu côn được thiết kế ôm kín 
đầu cây micropipet, đảm bảo 
dung tích chính xác khi bơm
-Dung tích: 0-1000ul 

9

Ống 
nghiệm 
có chứa 

chất 
đông 

EDTA

Cái 2000 Hôp/100 
cái

-Ống nghiệm nhựa PP, kích 
thước Ø13 x 75 (mm) hoặc 
Ø12 x 75 (mm), dung tích 
chứa mẫu đảm bảo tối đa 2ml, 
nắp nhựa màu xanh dương. 
-Bên trong chứa chất kháng 
đông 
Ethylenediaminetetraacetic 
Acid Dipotassium Salt 
Dihydrate (EDTA K2) 
có vạch chỉ thể tích trên nhãn 
ống 

10 Găng 
tay Đôi 1500 Hộp/50 

đôi

Chất liệu: Cao su tự nhiên  
Đặc tính kỹ thuật:
 - Chiều dài: Cỡ 6½: 
275mm±5mm Cỡ 7; 7½ và 8: 
282mm±7mm 
- Chiều rộng lòng bàn tay: Cỡ 
6½: 83mm±5mm 
-Vô trùng

11
Viên 
khử 

nhiễm
Hộp 10 Hộp / 

100 viên Natri Dichloroisocyanurate 
50%

TỔNG CỘNG ( 11 khoản )

Kính đề nghị các nhà cung cấp có đủ điều kiện và năng lực gửi báo giá mặt 
hàng theo yêu cầu như trên cho Tổ mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng 
Nam, thông tin chi tiết về đơn vị nhận báo giá như sau: 

Đơn vị nhận báo giá: 
Bà Nguyễn Thị Thanh Ba - Văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.
Địa chỉ: 
Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
Phương thức chào giá : Hồ sơ chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín, 

bên ngoài bì ghi rõ:
Nội dung tham gia chào giá theo Số… của Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Quảng Nam,  gởi trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện).
Thời hạn nhận báo giá:  Hạn cuối vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 

2024. Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



Số điện thoại: 0235.3604439 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.
Hồ sơ gồm: Thư chào giá (Theo biểu mẫu chào giá).

Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các phó giám đốc;
- Các khoa, phòng;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, D- VTYT.

 GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



Mẫu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa chỉ:…… …, ngày     tháng     năm 2024
E-mail:……
Tel:......

THƯ CHÀO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Theo nhu cầu của Quý khách hàng và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, Công ty………xin gửi đến Quý khách hàng báo 
giá cung cấp ……. theo đúng yêu cầu của Trung tâm như sau:
TT Tên hàng hóa HSX/NSX ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1
2
…

Tổng cộng (…khoản)
(Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).
Báo giá có hiệu lực: … ngày kể từ ngày báo giá.
Trân trọng./.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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